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Dự án: Tăng cường mạng lưới phản hồi ý kiến cho chính sách phát triển nông thôn tại Việt Nam (IPSARD - IFAD)
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Hoạt động
Thiết lập cơ sở dữ liệu về nghèo đói
ở nông thôn cho các tỉnh được IFAD hỗ trợ
Hà Nội, tháng 9 năm 2012
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Nội dung chính
• Sự cần thiết và mục tiêu của hoạt động
• Hệ thống thu thập thông tin nghèo đói hiện hành ở Việt Nam - Các hạn chế

• Đề xuất phương pháp và công cụ thu thập thông tin nghèo đói
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Sự cần thiết và mục tiêu của hoạt động
• Sự cần thiết
-   Hiện nay có rất nhiều hệ thống cũng như các bộ chỉ tiêu thu thập thông tin về nghèo đói đang được sử dụng .
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-   Các bộ chỉ tiêu cũng như phương pháp, công cụ thu thập, lưu giữ thông tin khác nhau

=> CSDL không theo hệ thống

• Mục tiêu: góp phần xây dựng CSDL nghèo đói thống nhất

- Xây dựng phương pháp và bộ công cụ

- Điều tra thử và chuyển giao cho 3 tỉnh
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Hệ thống thu thập thông tin nghèo đói của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
• Rà soát hộ nghèo hàng năm Thông tư số 04/2007/TT‐ BLĐTBXH, ngày 28 tháng  02 năm 2007 của Bộ LĐTBXH về Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm.
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• Theo dõi, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo Quyết định số 23/2007/QĐ‐BLĐTBXH, ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Bộ LĐTBXH về giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006‐2010 của cấp tỉnh.

• Tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc sau

mỗi thời kỳ phát triển Chỉ thị 1752/CT‐TTg, ngày 21 tháng 09 năm 2010
của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ cho

việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011 – 2015; Công văn số

3461/LĐTBXH‐BTXH, ngày 14/10/2011 V/v điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2011.
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Hệ thống thu thập thông tin nghèo đói của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các cuộc khảo sát mức sống dân cư Việt Nam thực hiện hai năm một lần trong thời kỳ 2002-2010 và năm 2011. Quyết định số 322/QĐ- TCTK, ngày 22  tháng 04 năm 2008 của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đâu tư kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về tiến hành  Khảo sát mức sống hộ gia đình

và Điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2008. Quyết định số 562/QĐ-TCTK, ngày 16/8/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về tiến hành  Khảo sát mức sống dân cư năm 2011
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Thu thập thông tin nghèo đói của dự án IFAD
và các dự án hỗ trợ khác
Hệ thống thu thập thông tin nghèo đói của các
Dự án:
• Chỉ là điều tra mẫu để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch thực hiện và giám sát, đánh giá Dự án.

• Không phủ khắp cả nước

• Không thu thập thông tin thường niên.

• Chỉ trong phạm vi không gian và thời gian của

Dự án.
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Các hạn chế của hệ thống thu thập thông tin nghèo đói hiện hành
1.  Không thống nhất chỉ tiêu giữa các cuộc khảo sát thu thập thông tin về nghèo đói.

2.  Không thống nhất phương pháp thu thập thông tin

3.  Không thống nhất phương pháp xây dựng
CSDL

4.  Không lưu giữ thông tin theo hệ thống thống nhất từ cấp thôn – xã– tỉnh – huyện

Không hiệu quả trong khai thác sử dụng.
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Đề xuất bộ chỉ tiêu, phương pháp, công cụ thu thập thông tin nghèo đói (1)
Việc sử dụng CSDL đã có của Bộ LĐTBXH để thiết lập CSDL về nghèo đói cho bất cứ tỉnh nào hoặc Chương trình nào, bao gồm cả chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM) là rất khả thi và đã tương đối đầy đủ
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Đề xuất bộ chỉ tiêu, phương pháp, công cụ thu thập thông tin nghèo đói (2)
Hệ thống chỉ tiêu: sẽ được tổng hợp thống nhất từ các chỉ tiêu của

• Chỉ thị 1752/CT-TTg, 21/09/2010 về Tổ chức tổng điều

tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011 – 2015.

• Công văn số 3461/LĐTBXH-BTXH, ngày 14/10/2011 V/v

điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2011;

• Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH, ngày 28 tháng  02 năm 2007 của Bộ LĐTBXH về Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm.

(Xem Phụ lục)
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Đề xuất bộ chỉ tiêu, phương pháp, công cụ thu thập thông tin nghèo đói (3)
Hệ thống chỉ tiêu:

Bổ sung thêm một số chỉ tiêu thuộc các nhóm:

- Nguyên nhân nghèo đói,

- Mức độ hưởng lợi từ các chương trình/dự án hỗ

trợ XĐGN,

- Các vấn đề cần được hỗ trợ trong XĐGN.
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Đề xuất bộ chỉ tiêu, phương pháp, công cụ thu thập thông tin nghèo đói (4)
Hệ thống tổ chức thu thập thông tin: sẽ sử dụng lực lượng cán bộ của địa phương như hệ thống tổ chức thu thập thông tin thường niên về nghèo đói của Bộ LĐTBXH hiện nay.

+ Thu thập thông tin hộ gia đình: cán bộ trưởng phó thôn/tổ

dân phố.

+ Tổng hợp thông tin cấp xã: cán bộ thống kê/văn hóa xã hội xã
+ Tổng hợp thông tin cấp huyện: Phòng LĐTBXH

+ Tổng hợp thông tin cấp tỉnh: Sở LĐTBXH
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Đề xuất bộ chỉ tiêu, phương pháp, công cụ
thu thập thông tin nghèo đói (5)
Phương pháp thu thập thông tin:

• Thu thập thông tin vẫn theo các phương pháp truyền thống: phỏng vấn hộ gia đình thông qua hệ thống cán bộ thôn/tổ dân phố hoặc các điều tra viên.

• Tổng hợp thông tin theo biểu mẫu

• Để đánh giá chuyên sâu: khảo sát đánh giá có sự tham gia, phỏng vấn sâu cán bộ.
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Đề xuất bộ chỉ tiêu, phương pháp, công cụ
thu thập thông tin nghèo đói (6)
Các công cụ thu thập thông tin:

•Biểu mẫu điều tra khảo sát hộ gia

đình nghèo;

• Biểu mẫu Tổng hợp thông tin cấp xã, huyện, tỉnh.

• Để thực hiện đánh giá nhanh/sâu tình hình thực hiện và tác động của CT/DA riêng biệt còn sử dụng một số công cụ khác như: đánh giá có sự tham gia (PRA), phỏng vấn sâu cán
bộ.
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Đề xuất bộ chỉ tiêu, phương pháp, công cụ
thu thập thông tin nghèo đói (7)
Phương pháp nhập và lưu dữ thông tin: sử dụng phần mềm ACCESS. Phần mềm được thiết kế dễ dàng trong nhập dữ liệu, thuận tiện trong sử dụng khai thác CSDL, phù hợp với điều kiện trang thiết bị và khả năng của cán bộ thống kê/văn hóa xã hội của cấp xã.
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Đề xuất bộ chỉ tiêu, phương pháp, công cụ
thu thập thông tin nghèo đói (8)
Thông tin từ các ban ngành cấp tỉnh


Bộ phận thống kê cấp tỉnh thuộc phòng LĐTBXH:

Báo cáo tổng hợp cấp huyện, Báo cáo thống kê của các ban ngành cấp tỉnh, Báo cáo tổng hợp cấp tỉnh (Bản giấy và file mềm trên máy tính)



Nhu cầu cung cấp thông tin XĐGN cấp tỉnh của các chương trình/dự án

Thông tin từ các ban ngành cấp huyện


Bộ phận thống kê cấp huyện thuộc Phòng LĐTBXH: Báo cáo tổng hợp cấp xã; Báo cáo thống kê của các ban ngành cấp huyện, Báo cáo tổng hợp cấp huyện (Bản giấy và file mềm trên máy tính)



Nhu cầu cung cấp thông tin XĐGN cấp huyện của các chương trình/dự án

Thông tin từ các ban ngành

Thông tin từ điều tra hộ
gia đình (bản giấy)


Bộ phận thống kê Xã:

CSDL hộ gia đình; Báo cáo thống kê của các ban ngành cấp xã, Báo cáo tổng hợp cấp xã (Bản giấy và file mềm trên máy tính)




Nhu cầu cung cấp thông tin XĐGN cấp xã của các chương trình/dự án
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Kết luận
• Các chỉ tiêu thu thập thông tin về nghèo đói sẽ được lưu giữ một cách có hệ thống theo thời gian từ cấp xã – huyện – tỉnh.
• Đảm bảo tính sát thực và thường niên của thông tin.

• Dễ dàng trong khai thác sử dụng.
• Hiệu quả trong kế thừa thông tin về nghèo đói cho báo cáo tình hình giảm nghèo, giám sát và đánh giá các CTDA phát triển, đánh giá chính sách, … được thực hiện ở địa phương.
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Khuyến nghị
• Thử nghiệm bộ chỉ tiêu, phương pháp, công cụ thu thập thông tin nghèo đói đề xuất để hình thành nên cơ sở dữ liệu thông tin nghèo đói tại

các tỉnh được IFAD hỗ trợ trên cơ sở phối kết hợp với các cuộc điều tra thu thập thông tin nghèo đói của Bộ LĐTBXH.
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